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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 02/08/2026 (Chủ Nhật)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.4 21:37 01:30
3.3 04:27 07:45
1.9 10:02 13:30
3.2 15:11 18:15
0.6 22:08 02:00
3.3 04:47 08:15

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 T.Tùng - Giang MERATUS JAYAGIRI 10.3 200 25,535 P/s3 - CL5 03:00 Cano DL A1-A6

2 Đ.Long SINAR SANUR 9.2 172 19,944 P/s3 - CL4 05:00 //0730 A1-A6

3 B.Long SITC SHANGHAI 9.6 172 17,119 P/s3 - CL7 08:30 //1130 A3-A5

4 Hà SINAR BANGKA 8.8 147 12,563 H25 - TCHP 05:00 08-12

5 N.Minh -
N.Trường ARCHER 10 223 27,779 P/s3 - CL4-5 08:30 //1200 A1-A6

6 N.Dũng MAERSK PORT KLANG 9.7 186 32,416 P/s3 - BP6 14:30
Thả neo,
Tăng cường
dây

A1-A5

7 Quân MAERSK VICTORIA 10 176 18,257 P/s3 - CL1 10:30 //1230 A3-A6

8 P.Tuấn POS LAEMCHABANG 10 172 17,846 P/s3 - BNPH 13:00 //1200 A3-A5

9 N.Thanh WAN HAI 308 10.1 200 27,311 P/s3 - CL5 13:30 //1700 A1-A6

10 Đ.Minh YM INSTRUCTION 9.7 173 16,488 P/s3 - BP7 15:00 //1630, Tăng
cường dây A3-A5


